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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
BẢO ĐẢM Y TẾ TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT MÙI (2015)
 
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BYT ngày 26/01/2015 của Bộ Y tế về việc bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015; Chỉ thị của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế số 05/CT-UBND ngày 17/01/2015 về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 và kế hoạch số: 131/KH-UBND, ngày 23 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi (2015).

Sở Y tế xây dựng kế hoạch các hoạt động đảm bảo y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân đón Tết, mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi năm 2015 như sau:
I. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VÀ ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
1.1. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố: 
- Tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch, đặc biệt là các bệnh cúm A(H7N9), (H5N1), Ebola, bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi, rubella, tiêu chảy do vi rút Rota, các bệnh lây qua đường hô hấp, tiêu hóa có nguy cơ bùng phát dịch trong mùa Đông – Xuân nhất là dịp Tết Nguyên đán, mùa lễ hội.
- Tăng cường công tác giám sát dịch tễ tại tuyến xã, huyện, các cửa khẩu để phát hiện sớm, xử lý những trường hợp mắc bệnh đầu tiên, không để lây lan, bùng phát thành dịch; tập trung vào vùng có nguy cơ cao, địa phương có ổ dịch cũ, các khu vực trọng điểm. 
- Phối hợp với ngành Giáo dục &Đào tạo trên địa bàn xây dựng Kế hoạch liên ngành Y tế – Giáo dục về Kế hoạch chủ động phòng chống dịch bệnh trong trường học: tăng cường tuyên truyền đến các học sinh, phụ huynh về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch và đảm bảo an toàn thực phẩm. Thực hiện tổng vệ sinh trường học trước Tết Nguyên đán.
- Rà soát tính sẵn sàng của các Đội cơ động chống dịch và các cơ số thuốc, hóa chất, phương tiện bảo hộ, máy phun ....để chủ động trong phòng chống dịch.
- Tổ chức trực dịch 24/24 giờ trong các ngày nghỉ lễ, Tết để theo dõi, nắm bắt tình hình bệnh dịch xảy ra trên địa bàn. Báo cáo kịp thời tình hình bệnh dịch theo Thông tư 48/2010/TT – BYT ngày 21/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn chế độ, khai báo,thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm. 

1.2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố: 
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm; tổ chức tốt việc thanh kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt các chợ đầu mối, các chợ, điểm bán thực phẩm phục vụ Tết, các nhà hàng, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm và tại các bếp ăn tập thể đông người; phòng ngừa và ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm và các sản phẩm gia cầm trái phép, thực hiện tốt việc bắt giữ, tiêu hủy gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu, thực phẩm không an toàn.

- Phối hợp tốt với ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các đơn vị địa phương liên quan để giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch ở động vật, đặc biệt cúm gia cầm nhằm xử lý triệt để không để lây nhiễm sang người.

- Tổ chức sẵn sàng các hoạt động thu dung điều trị và các cơ số thuốc phòng khi dịch bệnh hoặc ngộ độc thực phẩm hàng loạt xảy ra.

- Tổ chức các Đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các đơn vị tuyến dưới trong phòng chống dịch và đảm bảo an toàn thực phẩm.

1.3. Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe:

Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục về các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên mọi phương tiện thông tin đại chúng sẵn có trước trong và sau Tết Nguyên đán. Khuyến cáo người dân về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch và đảm bảo an toàn thực phẩm.

II. CÔNG TÁC CẤP CỨU VÀ KHÁM CHỮA BỆNH
2.1. Các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa các tuyến:
- Tổ chức thường trực theo 4 cấp: lãnh đạo, chuyên môn, hành chính, hậu cần và bảo vệ tự vệ, 24/24 giờ, đảm bảo có đầy đủ cơ số thuốc, dịch truyền và trang thiết bị cần thiết để phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân, không từ chối hoặc xử trí chậm trể bất kỳ trường hợp cấp cứu nào. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác. Lưu ý nhân lực và phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu do tuyến dưới chuyển lên, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật kịp thời cho tuyến dưới khi có yêu cầu.

- Quán triệt cán bộ y tế ở các tuyến nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ người bệnh, đặc biệt chú ý đến phong cách giao tiếp, ứng xử ân cần, hòa nhã, thực hiện đúng các quy định về chuyên môn kỹ thuật, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại các cơ sở công theo Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT ngày 18/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Đối với các bệnh nhân điều trị nội trú trong bệnh viện trong dịp Tết, tổ chức chăm sóc, phục vụ chu đáo người bệnh còn nằm lại điều trị cả về vật chất và tinh thần; đặc biệt, tổ chức thăm hỏi, chúc Tết những người bệnh thuộc diện chính sách và người nghèo.

- Các cơ sở khám, chữa bệnh phải có phương án thường trực, dự trữ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hóa chất, bố trí cơ số giường bệnh và các phương tiện cấp cứu hiện có để sẵn sàng đáp ứng khi dịch bệnh, thảm họa xảy ra.
- Ngoài ra các Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố cần nắm các hoạt động văn hóa, văn nghệ... mừng Đảng, mừng Xuân tổ chức tại địa phương để có kế hoạch bảo đảm công tác y tế tại các vị trí có tổ chức lễ hội. Chỉ đạo các Phòng khám Đa khoa khu vực và các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn, tổ chức trực 24/24 giờ, đảm bảo có đầy đủ cơ số thuốc, dịch truyền và trang thiết bị cần thiết để phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh và chống dịch.

2.2. Các đơn vị y tế khác trực thuộc của Sở Y tế:
- Kiểm tra kỹ hệ thống phòng chống cháy nổ, hệ thống điện; tiến hành niêm phong, cắt cầu dao điện các kho hàng và phòng làm việc trước khi về nghỉ Tết. Các đơn vị tổ chức trực đơn vị theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hậu cần và trực bảo vệ tự vệ; niêm yết danh sách cán bộ trực công khai hàng ngày để lãnh đạo đơn vị đi kiểm tra, đôn đốc khi cần thiết. Các đơn vị phải nhanh chóng đi vào hoạt động bình thường ngay sau Tết.

- Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, chuẩn bị đủ thuốc, bố trí cán bộ trực Tết để bảo đảm việc cung cấp đẩy đủ, liên tục thuốc cho bệnh nhân.
- Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115: Đảm bảo thường trực cấp cứu 24/24 giờ, phối hợp các vệ tinh 115 ở các Trung tâm Y tế huyện/ thị xã/ thành phố chuẩn bị đầy đủ thuốc, phương tiện cấp cứu, sẵn sàng ứng phó kịp thời các trường hợp cấp cứu trên địa bàn; tổ chức phục vụ tốt các hoạt động Lễ hội, Mừng Đảng 85 năm, mừng Xuân Ất Mùi; các Hội chợ; cuộc gặp mặt của Tỉnh Ủy đối với các vị lão thành cách mạng; cầu truyền hình, bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại thành phố Huế và huyện Phong Điền. Đồng thời chịu trách nhiệm thu thập số liệu về tình hình bệnh tật và cấp cứu trong dịp Tết và báo cáo hằng ngày về Sở Y tế.
III. PHỤC VỤ Y TẾ CÁC HOẠT ĐỘNG MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN:

3.1. Phục vụ tại buổi gặp mặt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh:

Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh; các đồng chí nguyên là Thường vụ Tỉnh uỷ; các đồng chí có hàm cấp tướng; các đồng chí lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa; các đồng chí Tỉnh ủy viên... đã nghỉ hưu qua các thời kỳ.

Phân công: Phòng Bảo vệ Sức khỏe Cán bộ tỉnh, thành lập 01 tổ cấp cứu (gồm 01BS; 02ĐD và 01 lái xe) có xe cấp cứu, trang bị đủ cơ số thuốc và các phương tiện cấp cứu cơ bản và có mặt trước và sau 30 phút để trực cấp cứu tại buổi gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng và cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

- Thời gian: Vào lúc 9 giờ 00, thứ Sáu - ngày 13 tháng 02 năm 2015 (ngày 25/12/Giáp Ngọ).

- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Huế (38 - Lê Lợi, Huế).

3.2. Trong đêm giao thừa và bắn pháo hoa:

- Tại thành phố Huế: Chương trình nghệ thuật tổng hợp kết hợp bắn pháo hoa đêm giao thừa: Chủ đề: “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng công cuộc đổi mới, hội nhập của quê hương, đất nước; hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV”
Phân công: thành lập 03 tổ cấp cứu, 01 tổ của Phòng Bảo vệ Sức khỏe Cán bộ tỉnh, 01 tổ của TTYT thành phố Huế và 01 tổ của TTVC Cấp cứu 115. 

Địa điểm: Tại Quảng trường Ngọ Môn.

Thời gian: Từ 22 giờ 00 ngày 18/02/2015 đến 00 giờ 15 phút, ngày 19/02/2015.

- Phân công vị trí tập kết:

+ Tổ I Phòng BVSKCB: Tập kết tại sát khán đài, chịu trách nhiệm cấp cứu cho đại biểu và nhân dân tại khu vực Kỳ Đài.

+ Tổ II của TTVCCC 115: Tập kết tại vị trí Cửa Ngăn và đầu xe cấp cứu quay về hướng cầu Mới

+ Tổ III của TTYT thành phố: Tập kết tại vị trí Cửa Nhà Đồ và đầu xe cấp cứu quay về hướng Bệnh viện thành phố.

- Tại huyện Phong Điền: Tổ chức các hoạt động văn hoá nghệ thuật đón giao thừa kết hợp với bắn pháo hoa của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Phân công 01 tổ cấp cứu của TTYT huyện Phong Điền.

Địa điểm và thời gian: Bắn pháo hoa có phương án riêng của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chú ý:  Yêu cầu các tổ cấp cứu:

- Biên chế:  Mỗi tổ 04 người (1 Bác sỹ, 2 Điều dưỡng và 1 lái xe).

- Phương tiện: Xe vận chuyển cấp cứu, có trang bị đầy đủ cơ số thuốc, dụng cụ (có cờ Chữ thập đỏ)

- Tập kết tại địa điểm phân công trước 30 phút  và hoàn thành nhiệm vụ khi nhân dân giải tán hết.

(Các tổ cấp cứu báo cáo về Sở Y tế danh sách và số điện thoại liên lạc của từng tổ trước ngày 10/02/2015).
IV. CÔNG TÁC BÁO CÁO:

4.1. Đối với công tác phòng chống dịch:

Các Đội y tế dự phòng của các Trung tâm Y tế huyện/ thành phố/thị xã báo cáo số liệu tình hình dịch bệnh về Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, qua số điện thoại: 054.3822466. Email: tcmr.tthue@gmail.com
4.2. Đối với công tác khám chữa bệnh:
Báo cáo về Trung tâm Vận chuyển Cấp cứu 115, qua số điện thoại: 115 hoặc 054.3834115. Email: tt115@thuathienhue.gov.vn
Đồng thời báo cáo qua hệ thống trực tuyến trên phần mền của Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế. Địa chỉ truy cập qlbv.vn/chatluong, sử dụng tài khoản (tên đăng nhập, mật khẩu của từng đơn vị theo phần mềm kiểm tra bệnh viện).

4.3. Hình thức báo cáo: 

Báo cáo hàng ngày (từ ngày 15/02/2015 đến hết ngày 23/02/2015). 

Báo cáo tổng hợp bằng văn bản (Đợt 1: gồm 3 ngày 15,16,17/02/2015), (Đợt 2: gồm 6 ngày từ 15 đến 20/02/2015), (Đợt 3: gồm 9 ngày từ 15 đến 23/02/2015).

Mốc lấy số liệu báo cáo hàng ngày được tính từ 7 giờ sáng ngày hôm trước đến 7 giờ sáng ngày hôm sau. Báo cáo vào lúc 8-10 giờ (theo mẫu đính kèm)
TTVC Cấp cứu 115 và TTYT Dự phòng tỉnh là hai đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm tổng hợp và báo cáo hàng ngày và báo cáo tổng hợp 03 đợt về Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế bằng văn bản và theo địa chỉ Email: nvy.syt@thuathienhue.gov.vn . Phòng Nghiệp vụ Y căn cứ số liệu của TTVC Cấp cứu 115 và TTYT Dự phòng tổng hợp số liệu báo cáo về UBND tỉnh và Bộ Y tế.  
Nhận được công văn này, Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, các TTYT các huyện/ thị xã/ thành phố, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế khẩn trương triển khai thực hiện và nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày. Trong quá trình triển khai nếu có những vấn đề vướng mắc cần trao đổi, xin liên hệ qua số điện thoại: 054.3822015 *054.3821630. 
Nơi nhận:                                                                                 GIÁM ĐỐC
 - Bộ Y tế (để báo cáo)                                                    
 - VP Tỉnh ủy (để báo cáo)                                                    

                
 - UBND tỉnh (để báo cáo)
 - Sở VHTT&DL (để phối hợp)

 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (để phối hợp) 

 - UBND các huyện/t.phố/thị xã (để phối hợp)
 - Các BV đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh (thực hiện)

 - Phòng Y tế các huyện/t.phố/thị xã (để phối hợp)
 - TTYT huyện/t.phố (thực hiện)
 - Đơn vị trực thuộc Sở Y tế (thực hiện)
 - Ban Giám đốc Sở Y tế 

 - Website Sở Y tế

 - Lưu: VT, NVY 
Phụ lục : Mẫu báo cáo số liệu hàng ngày, mẫu báo cáo đã được thiết kế để báo cáo trực tiếp trên cổng thông tin trực tuyến.

	STT
	Hoạt động khám, chữa bệnh
	Ngày …
	Cộng dồn

	1.
	Tổng số bệnh nhân còn lại đến trước ngày Báo cáo
	 
	 

	2.
	Tổng số khám cấp cứu, tai nạn 

(2.1+ 2.2+ 2.3+ 2.4 + 2.5 +2.6+ 2.7+ 2.8)
	 
	 

	2.1
	- TS số khám Tai nạn Giao thông
	 
	 

	
	+ TS Chấn thương sọ não do TNGT
	 
	 

	2.2
	- TS Tai nạn do sinh hoạt
	 
	 

	2.3
	- TS Tai nạn do pháo nổ (gửi kèm danh sách)
	 
	 

	2.4
	- TS Tai nạn do chất nổ khác (kèm danh sách)
	
	

	2.5
	- TS khám Ngộ độc thức ăn
	
	

	2.6
	- TS Tai nạn do đánh nhau
	
	

	2.7
	- TS Tai nạn do nguyên nhân khác
	
	

	2.8
	- TS khám cấp cứu khác
	
	

	3.
	Tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú
	
	

	4.
	Tổng số bệnh nhân phẫu thuật
	
	

	4.1
	- Phẫu thuật Chấn thương sọ não
	
	

	5.
	Tổng số ca đẻ (bao gồm cả mổ đẻ)
	
	

	6.
	TS tử vong tại BV (gồm cả TV trước viện)
(6.1+ 6.2+ 6.3+ 6.4+ 6.5+ 6.6+ 6.7+ 6.8)
	 
	 

	6.1
	- TV do tai nạn giao thông (gửi kèm danh sách)
	
	

	6.2
	- TV do tai nạn sinh hoạt
	
	

	6.3
	- TV do pháo nổ (gửi kèm danh sách)
	 
	 

	6.4
	- TV do chất nổ khác (gửi kèm danh sách)
	 
	 

	6.5
	- TV do Ngộ độc thức ăn
	
	

	6.6
	- TV do Tai nạn đánh nhau
	
	

	6.7
	- TV do Tai nạn khác
	
	

	6.8
	- TV do các nguyên nhân khác
	 
	 

	-

-

-
	Họ và tên cán bộ trực báo cáo
	 

	
	Địa chỉ email
	 

	
	Số điện thoại liên lạc
	 

	7. Tình hình đặc biệt khác (nếu có):
	 
	 

	Tình hình vụ dịch, tai nạn, ngộ độc hàng loạt ..; Số người mắc; Số người chết; Số bệnh nhân nhập viện; Số bệnh nhân diễn biến nặng; Nguyên nhân; Biện pháp xử lý; Kết quả xử lý ..,

	

	

	8. Danh sách bệnh nhân Tử vong do tai nạn giao thông; Tai nạn hoặc Tử vong do pháo nổ, chất nổ (nếu có): 

	Để tránh thống kê trùng lặp, đề nghị báo cáo: tên, tuổi, giới, nơi ở hiện tại, ngày giờ và địa điểm bị tai nạn ...
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